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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số /BC-UBND, ngày  tháng 11 năm 2019  của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 tỉnh Điện Biên; các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, trình tại kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Mục tiêu tổng quát: Tập trung huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tạo tiền đề để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức bộ máy cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,25%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành), đạt 33,03 triệu đồng/người/năm (gần Đạt mục tiêu NQ);

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp, thủy sản 18,54%, giảm 0,8%; Công nghiệp - Xây dựng 22,97%, tăng 0,14%; Dịch vụ 55,91%, tăng 0,61% so với năm 2019 (Đạt mục tiêu NQ); 

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 270.520 tấn. Phát triển đàn gia súc (trâu, bò, lợn) đạt 555.026 con (Đạt mục tiêu NQ). 
 - Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.400 tỷ đồng (giá năm 2010) tăng 12,12% so với ước thực hiện năm 2019 (Không đạt mục tiêu NQ).

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.249,94 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.196 tỷ đồng(Đạt mục tiêu NQ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 khoảng 13.578,31 tỷ đồng, tăng 25,18% so với năm 2019 (Đạt mục tiêu NQ). 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 14.600 tỷ đồng, tăng 13,93% so với ước thực hiện năm 2019. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 102 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 57 triệu USD, tăng 14%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 45 triệu USD, tăng 36,36% so với ước thực hiện năm 2019. Phấn đấu thu hút trên 910 nghìn lượt khách du lịch đến Điện Biên; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng tăng 9,8% so với năm 2019 (Đạt mục tiêu NQ).

- Phấn đấu trên 92% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia tăng 1,63% so với năm 2019.

- Năm 2020 có thêm 7 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (Vượt mục tiêu NQ); nâng tổng số toàn tỉnh lên 37 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (từ 15-19 tiêu chí) và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên); số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; có 21 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

2. Các chỉ tiêu về xã hội 

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o; tổng dân số năm 2020 là 612,320 ngàn người; Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) xuống còn 16%; giảm tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi xuống còn 32%o, bình quân 12,33 bác sĩ/1 vạn dân; 

- Đào tạo nghề cho 8.000 lao động (bằng so với ước thực hiện năm 2019); tạo việc làm mới cho 8.700 lao động (Đạt mục tiêu NQ).

- Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 40.873 hộ, tỷ lệ hộ nghèo xuống 30,67% (giảm 3,3% so với năm 2019, trong đó các huyện nghèo 30a số hộ nghèo giảm xuống còn 36.356 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 42,80%). Tổ chức cai nghiện cho 935 người nghiện ma tuý, trong đó cai tại các trung tâm cai nghiện tỉnh, huyện là 470 người, số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine là 3.480 người. Phấn đấu có 55 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy (tăng 2 xã so với năm 2019).

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1. Phấn đấu 116/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 130/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2; 79/130 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3; 130/130 xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 (Đạt mục tiêu NQ). Giữ vững tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp ở mức 99,9%, tỷ lệ huy động học sinh 6-10 tuổi đi học tiểu học ở mức 99,8%, phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 99,2%, tăng tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học THCS lên 95,9% (Đạt mục tiêu NQ). Phấn đấu từng bước thực hiện đối với một số chỉ tiêu khó hoàn thành; tăng tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học THPT và tương đương lên 63,6%, (mục tiêu NQ-70% ); nâng tỷ lệ trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ lên 41,8% (mục tiêu NQ- trên 50%);
- Phấn đấu 104/130 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (trong đó 5 xã được công nhận mới), tăng 4,62% so với ước thực hiện năm trước. 

3. Các chỉ tiêu về môi trường 

- Phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,5%. 
- 99,6% dân cư thành thị và 83,43% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

1. Về công tác kế hoạch: Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 
2. Phát triển kinh tế

- Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn: Đẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ cấu lại nông nghiệp đến năm 2020 theo Kế hoạch đã phê duyệt, gắn với muc tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục quản lý, chăm sóc và khai thác hiệu quả diện tích cây công nghiệp dài ngày; tập trung phát triển các loài cây ăn quả đặc sản và cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh theo định hướng. Phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp theo liên kết và nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, mô hình sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào các loại nông sản chủ lực gắn sản xuất với chế biến và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và đề xuất Trung ương hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thực hiện tốt nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng rừng sản xuất; thực hiện có hiệu quả việc giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
- Phát triển công nghiệp, xây dựng: Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến công hỗ trợ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà máy thủy điện đã khởi công xây dựng. Triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố Điện Biên phủ lên đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách và dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông.

- Phát triển các ngành dịch vụ:  Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại tại các khu đô thị. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Điện Biên trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước; tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế để thực hiện khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch. Đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; đẩy mạnh tốc độ phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông và CNTT tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương và địa phương để cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất..., thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đầu tư. Rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư cho phù hợp với thực tế; rà soát cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn ODA cho các dự án thuộc lĩnh vực được các nhà tài trợ lớn quan tâm như phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.
- Tài chính - Ngân hàng: Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2020 linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Thực hiện kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng trung ương.

- Các chương trình dự án trọng điểm: Tiếp tục quyết liệt tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

2. Phát triển xã hội
- Giáo dục - Đào tạo: Rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo và tăng tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường; triển khai quyết liệt việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo đúng lộ trình, kế hoạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Dân số - Y tế - Trẻ em: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động của tỉnh, thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả giải quyết một số vấn đề xã hội sau cai nghiện ma tuý; đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện các Chương trình bảo vệ trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em đến năm 2020 đã được phê duyệt. 
- Văn hoá, thể thao và phát thanh, truyền hình: Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng; đẩy mạnh và phát triển thể thao thành tích cao. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phát thanh - truyền hình cấp cơ sở. Tăng cường hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn tiếp cận với dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo: Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động; tăng cường biện pháp thực hiện mục tiêu về giải quyết việc làm, mục tiêu đào tạo nghề nông thôn, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; tập trung huy động các nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới. Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

- Khoa học công nghệ: Phát triển và xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản địa phương; thực hiện tốt cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

3. Bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường: Triển khai thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt; tập trung đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên nước sạch, nước thải và chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng. 
4. Cải cách hành chính: Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng khung chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả thực chất của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
5. Đảm bảo giữ vững về quốc phòng an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất ngờ; chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người. Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
6. Giải pháp về đối ngoại: Tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các địa phương của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tăng cường quan hệ với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tạo những cơ hội mới trong vận động thu hút vốn đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cụ thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

2. Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong quyết định các biện pháp, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần hoàn thành các các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh HĐND, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ XII thông qua ngày   tháng 12 năm 2019./. 
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